BÀI TẬP : TÍNH THỂ TÍCH
1) Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 
vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với đáy ABC một góc 600 .Tính thể tích lăng trụ .

2) Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a . Hai mặt (ABC)  
       và (ASC) cùng vuông góc với (SBC). Tính thể tích hình chóp .

3) Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông  tại A với AC = a , 
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ACB

= 60 o biết BC' hợp với (AA'C'C) một góc  300.  Tính AC' và thể tích lăng trụ.
4) Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với 
 AC = a  biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc 60o.


a) Chứng minh các mặt bên là tam giác vuông . 


b)Tính thể tích hình chóp .

5) Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a  và đường chéo BD' của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 300. 
    Tính thể tích và tổng diên tích của các mặt bên của lăng trụ .  

6) Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết  SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60o.Tính thể tích hình chóp .
7) Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh   a và 
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BAD

 = 60o biết AB' hợp với đáy (ABCD) một góc 30o .Tính thể tích của hình hộp.
8) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình  vuông có cạnh a và SA   
      vuông góc đáy ABCD và mặt bên (SCD)  hợp với đáy một góc 60o.


a) Tính thể tích hình chóp SABCD.


b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

9) Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 
       vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết (A'BC) hợp với đáy (ABC) một góc  600 .Tính thể tích lăng trụ.

10) Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều ,BCD là tam giác vuông cân tại D , (ABC)
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(BCD) và AD hợp với (BCD) một góc 60o .Tính thể tích tứ diện ABCD.
11) Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều . Mặt   (A’BC) tạo với  đáy một góc 300 và diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể  tích khối lăng trụ.
12) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có
      BC = a. Mặt bên  SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 450.

a)  Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AC.

b) Tính thể tích khối chóp SABC.
13) Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD A'B'C'D' có cạnh đáy a và  mặt phẳng 
    (BDC') hợp với đáy (ABCD) một góc 60o.Tính thể tích khối lăng trụ . 

14) Cho chóp tam giác đều  SABC cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a.    
  Chứng minh rằng chân đường cao kẻ từ S của hình chóp là tâm của tam   giác đều ABC.Tính thể tích chóp đều SABC .

15) Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có AA' = 2a ; mặt phẳng  (A'BC) hợp với đáy (ABCD) một góc 60o và A'C hợp với đáy (ABCD) một góc 30o .Tính thể tích khối hộp chữ nhật. 
16) Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, M là trung điểm DC. 
a) Tính thể tích khối tứ diện đều ABCD.

b) Tính khoảng cách từ M đến mp(ABC).Suy ra thể tích hình chóp MABC.

17) Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 
        đều cạnh a , biết cạnh bên là 
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 và hợp với đáy ABC một góc 60o .

        Tính thể tích lăng trụ.

18) Cho khối chóp tứ giác SABCD  có tất cả các cạnh có độ dài bằng a . 

a) Chứng minh rằng SABCD là chóp tứ giác đều.


b) Tính thể tích khối chóp SABCD.

19) Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 
       đều cạnh a . Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại  tiếp tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC một góc 60 .


a) Chứng minh rằng BB'C'C là hình chữ nhật.


b) Tính thể tích lăng trụ .

20) Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân ở B, 
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ACa

=

,
 SA vuông  góc với đáy ABC , 
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a) Tính thể tích của khối chóp S.ABC.


b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, mặt phẳng (
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) qua AG và song song   với BC cắt SC, SB lần lượt tại M, N. Tính thể tích của khối chóp S.AMN . 

21) Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật với 
AB = 
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AD =
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.Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) lần lượt tạo với đáy  những góc 450 và 600.  . Tính   thể tích khối hộp nếu  biết cạnh bên bằng 1.

22) Cho tam giác ABC vuông cân ở A và 
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. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho 
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. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E.
a) Tính thể tích khối tứ diện ABCD.

b) Chứng minh 
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. Tính thể tích khối tứ diện CDEF.
23) Cho khối chóp tứ giác đều SABCD. Một mặt phẳng 
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a

qua A, B và trung điểm M  của SC . Tính tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị  phân chia bởi mặt phẳng đó.
24) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy góc 
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o

. Gọi M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, cắt SB tại E và cắt SD tại F. 
a) Hảy xác định mp(AEMF)

b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD

c) Tính thể tích khối chóp S.AEMF

25) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy, 
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. Gọi B’, D’ là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

b)  Chứng minh 
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c) Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’
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